ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 12: CHƯƠNG II- SÓNG CƠ
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Câu 1: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: u = 4cos(20t -)(mm).Với x: đo bằng met, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị.
	A. 60mm/s		  B. 60 cm/s		     C. 60 m/s   		        D. 30mm/s


 Giải: Ta có=   =>  λ = 6 m  => v = λ.f = 60 m/s (chú ý: x đo bằng met)   Đáp án C
Câu 2. Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng:
A. tăng 4 lần.			B. tăng 2 lần.		C. không đổi.		D. giảm 2 lần.
HD câu 2: Đáp án D

  giảm 2 lần

Câu 3: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là  (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là
	A. 3 m/s.                  B. 60 m/s.                       C. 6 m/s.                          D. 30 m/s.


   Giải : Phương trình có dạng .Suy ra: ; 





	     = x =>   v = = 2.3 = 6(m/s)  Đáp án C
Câu 4: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là
A. 30 m/s		B. 15 m/s		C. 12 m/s		D. 25 m/s
     Giải :  4 = 0,5 m   = 0,125m  v = 15 m/s  		                              Đáp án B.
Câu 5: Đối với sóng cơ thì sóng ngang truyền được
A. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí
B. Trong chất rắn, trên bề mặt chất lỏng, trong chân không
C. Trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng
D. Trong các môi trường rắn và khí
HD Câu 5: Đáp án C
Sóng ngang chỉ truyền được trong chất răng và trên bề mặt chất lòng (sóng nước chẳng hạn) nên đáp án là C
Câu 6: Một dây đàn hồi  dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.
	   A. 8,5Hz	B. 10Hz	C. 12Hz		D. 12,5Hz

Giải :+ Độ lệch pha giữa M và A: 

 + Do :  Đáp án D.

Câu 7: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng u = acosωt (cm). Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là  bước sóng ở thời điểm bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có giá trị là 5 cm?. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây:


	A.   	B.   


	C.   	D.            Chọn C






Giải :  Sóng truyền từ O đến M mất một thời gian là :t =  =    
Phương trình dao động ở M có dạng: .Với v =/T .Suy ra : 
Ta có:   Vậy  Hay :        

Câu8:Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình  trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Hãy xác định vận tốc dao động của một điểm trên dây có toạ độ x = 25 cm tại thời điểm t = 4 s.




A.24(cm/s)                      B.14(cm/s)                         C.12(cm/s)                D.44(cm/s)
Giải :  Vận tốc dao động của một điểm trên dây được xác định là:

;  

Thay x = 25 cm và t = 4 s vào ta được :        Chọn A
Câu 9: Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là : , trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường là :


A:3                         B.                   C 3-1.	                                 D.

Giải: Biểu thức tổng quát của sóng u = acos(t - )  (1)
Biểu thức sóng đã cho ( bài ra có biểu thức truyền sóng...)    u = 3cos(100πt - x)    (2)                
Tần số  f = 50 Hz;Vận tốc của phần tử vật chất của môi trường:  
                                                                                  u’ = -300πsin(100πt – x)  (cm/s)  (3)

So sánh (1) và (2) ta có :     = x --->  = 2π  (cm)

Vận tốc truyền sóng: v = f = 100π  (cm/s)  Tốc độ cực đại của phần tử vật chất của môi trường u’max = 300π (cm/s).  Suy ra:        Chọn C

Câu 10: Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v=40cm/s, phương trình sóng tại O là u= 4sint(cm). Biết lúc t thì li độ của phần tử M là 3cm, vậy lúc t + 6(s) li độ của M là
	A. -3cm		B. -2cm			C. 2cm			D. 3cm
Giải:  Chọn A.T= 4s => 3T/2 =6s   Li độ của M lúc t + 6 (s) là -3cm.



Câu 11: Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng . Biết rằng tại thời điểm t = 0, phần tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm t =  phần tử tại điểm M cách O một đoạn d =  có li độ là -2 cm. Biên độ sóng là



A. 4/ cm	B. 2	     C. 2 cm	    D. 4 cm

Giải: Chọn A. 
Câu 12: Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42 đến 60cm có điểm N đang từ vị tri cân bằng đi lên đỉnh sóng . Khoảng cách MN là: 
         A. 50cm                     B.55cm                C.52cm                   		D.45cm
 (
M
N
) Giải: Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở vị trí cân bằng đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN

  MN =  + k với  k = 0; 1; 2; ...Với  = v.T = 0,2m = 20cm

 42 < MN =  + k < 60 => 2,1 – 0,75 < k < 3 – 0,75 => k = 2.  Do đó MN = 55cm. Chọn B
Câu 13: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì  có độ lệch pha: 
A. 1,5.     		B. 1.			C.3,5.        		            D. 2,5.


Giải: Chọn A  HD:    đô lệch ch pha: 
Câu 14: Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình: u = 4cos(t - 0,01x + ) (cm). Sau 1s pha dao động của một điểm, nơi có sóng truyền qua, thay đổi một lượng bằng  
A.  . 		B.  0,01x. 			C.  - 0,01x + .		D.  .
Giải: Chu kì T= 6s. Trong 1 chu kì T = 6 (s); sóng truyền được quãng đường là .
Trong t = 1s; sóng truyền được quãng đường    Pha dao động thay đổi 1 lượng:(rad)
Câu 15: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng? 
A. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng trong không gian. 
B. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là chúng phải có cùng phương truyền sóng, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 
C. Quỹ tích những điểm có biên độ cực đại là một hyperbole 
D. Tại những điểm mặt nước không dao động, hiệu đường đi của hai sóng bằng một số nguyên lần của 
HD câu 15: B
A. Sai
B. Đúng
C. Sai, họ các đường hyberbole và đường trung trực mới đúng
D. Sai, còn tùy độ lệch pha của 2 nguồn

Câu 16: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là:  thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là:
A. 32 và 33             B. 34 và 33           C. 33 và 32               D. 33 và 34.
Giải: Do hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm đứng yên trên đoạn AB là : 



 Thay số : Hay : 16,2<k<16,2. 
Kết luận có 33 điểm đứng yên.
Tương tự số điểm cực đại là : 



 thay số :   hay . Có 32 điểm 


Câu 17: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10(cm) dao động theo các phương trình :  và : . Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,5(m/s). Tính số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn A,B.
A.8 và 8                             B.9 và 10                       C.10 và 10                  D.11 và 12    
Giải : Nhìn vào phương trình ta thấy A, B là hai nguồn dao động vuông pha nên số điểm dao động cực đại và cực tiểu là bằng nhau và thoã mãn :  


. Với  

Vậy : 


Thay số :  Vậy : 
Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu

Câu 18: Trong hiện tượng giao thoa với 2 nguồn cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi từ 2 nguồn sóng tới điểm đó là  :




	A.  	B. 	C. 	D.  
HD câu 18: Đáp án B
Giao thoa sóng cơ với 2 nguồn kết hợp cùng pha:
· 
Những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường đi từ điểm đó tới 2 nguồn là   
· 
Những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu đường đi từ điểm đó tới 2 nguồn là  


Câu 19: Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình :  và .  Vận tốc truyền sóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB ?
A.8                                 B.9                                 C.10                            D.11   




Giải : nhìn vào phương trình ta thấy A, B là hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm dao động cực đại thoã mãn :  .Với  Vậy : . Thay số :  

Vậy  : Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại
Câu 20: Tại hai điểm O1, O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1=5cos100t(mm) và u2=5cos(100t+)(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn O1O2 có số cực đại giao thoa là
   A. 24			 B. 26			            C. 25			      D. 23
Giải:  Chọn A    HD: 
Xét M trên đoạn O1O2. Do hai nguồn ngược pha nên để tại M có cực đại thì: MO1 – MO2 = 
Lại có -48cm  ≤ MO1 – MO2 ≤48cm và  = 4cm  -12,5  K  11,5 . K  Z  có 24 cực đại trên O1O2.

Câu 21: Chọn câu đúng. Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi  là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất 
 khi: (Với n = 0, 1, 2, 3 ... )




         A. 	B. 	C. 	D. 
HD: Chọn B  - Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi:


 (
A
B
D
C
O
I
) Câu 22: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhât, AD=30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là :
A. 5 và 6           B. 7 và 6               C. 13 và 12                 D. 11 và 10

HD: 
Cách 1 : 
Bước 1: Số điểm cực đại trên đoạn DI thoã mãn : 

 Với k thuộc Z lấy k=3
Vậy số điểm cực đại trên đoạn CD là : k’=2.k+1=3.2+1=7 
Bước 2 : Số điểm cực tiểu trên đoạn DI thoã mãn : 


 . Giải suy ra k=2,83 (Với k thuộc Z) nên lấy k=3 ( vì  ta lấy cận trên là 3)

Vậy số điểm cực tiểu trên đoạn CD là : k’=2.k =2.3=6     Chọn B.
Cách 2 :
Do hai nguồn dao động cùng pha nên số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD thoã mãn : 

Số điểm cực đại trên đoạn CD thoã mãn : 



Suy ra :  Hay : . Hay : 

 Giải ra : -3,3<k<3,3 Kết luận có 7 điểm cực đại trên CD.


Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thoã mãn : 


Suy ra :  Hay : . Thay số :



 Suy ra :  
 Vậy : -3,8<k<2,835. Kết luận có 6 điểm đứng yên.     Chọn B.

Câu 23: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s). Gọi M là một điểm  nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :
 (
A
B
M
K=0
d
1
d
2
K
max =3
)A. 5,28cm           B. 10,56cm               C. 12cm                   D. 30cm



HD: câu 23 chọn B

Ta có  .  Số vân dao động với 
biên độ dao động cực đại trên đoạn AB  thõa mãn điều kiện : 

 . 


Hay : . =>. 
=>Đoạn AM có giá trị bé nhất thì M phải nằm trên đường cực đại bậc 3 (kmax) 

như hình vẽ và thõa mãn : (1) ( do lấy k=3) 
Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có : 

   .  

Thay (2) vào (1) ta được :   Đáp án B
Câu 24: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp A, B. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Coi biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền đi. Các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ :
A.Dao động với biên độ cực đại.					B.Không dao động
C.Dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại                   D.Dao động với biên độ cực tiểu.
Giải:  Do bài ra cho hai nguồn dao động cùng pha nên các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ dao động với biên độ cực đại.
Câu 25: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có
      A. 5 nút và 4 bụng		B. 3 nút và 2 bụng	C. 9 nút và 8 bụng	D. 7 nút và 6 bụng
     Giải :   = 50cm;        l = k/2  k = 4   Chọn  A
Câu 26. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm giúp ta phân biệt được âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với: 
  A. Tần số âm 				B. Cường độ âm 
C. Mức cường độ âm 			D. Đồ thị dao động âm 
   HD câu 26:  chọn D - Âm sắc thì liên quan mật thiết đến đồ thị dao động âm
Câu 27: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng r. Khi đi 60 m lại gần nguồn thì thấy cường độ âm tăng gấp 3. Giá trị của r : 
A. 71 m 				B. 1,42 km 			C. 142 m    			D. 124 m. 
HD - câu 27: C
Áp dụng công thức tính cường độ âm trong không gian :
[image: ]
[image: ] 
và P là công suất của nguồn âm. 
[image: ]



Câu 28: Một cái sáo (một đầu kín , một đầu hở ) phát âm cơ bản là nốt nhạc La tần số 440 Hz . Ngoài âm cơ bản, tần số nhỏ nhất của các hoạ âm do sáo này phát ra là 
A . 1320Hz 	B . 880 Hz                         C . 1760 Hz 		D .440 Hz
Giải: Đối với ống sáo một đầu hở một đầu kín thì điều kiện có sóng  dừng khi:



 =>;  Vậy âm cơ bản ứng với m=1:    =440Hz

Và tần số nhỏ nhất của họa âm ứng với m=3:      Chọn A. 
Câu 29: Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng theo mọi phương. Một người đứng cách nguồn âm 50m nhận được âm có mức cường độ 70dB. Cho cường độ âm chuẩn 10-12W/m2, π= 3,14.Môi trường không hấp thụ âm.  Công suất phát âm của nguồn
A. 0,314W 		B. 6,28mW  		C. 3,14mW  			D. 0,628W . Chọn A




Giải : L=10log=70 dB  =>I=I0.107=10-5 W/m2  =>P=I. =10-5.4.502=0,314 W
Câu 30: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm bằng	
A. 90dB		B. 110dB			C. 120dB		D. 100dB    .Chọn   D

Giải:  Chọn D  HD: 
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